
Hướng dẫn giải ôn tập học kì 1 tiết 6 tuần 10 SGK Tiếng Việt 4
Câu 2:
Đọc đoạn văn (SGK TV4, tập 1 trang 99) tìm trong đoạn văn những tiếng có các mô hình đã cho như sau :
a) Tiếng chỉ có vần và thanh : tiếng ao và vần ao và thanh ngang
b) Tiếng có đủ âm đầu, vần và thanh gồm những tiếng còn lại trong đoạn văn
Trả lời:
[image: image1.jpg]Tiéng. Am ddu | Vén | Thanh
2) Chi c6 vén va thanh: ao a0 | Ngang
b) C6 dit Am dAu vén va thanh (tdt | d wi | sde
ca cée ti€ng cdn lai): dudi, tim, t am | huyén
cdnh, chi, chudn, bay, gio, la, < anh | sdc
1dy, tre, xanh, ri, rao. o bk e
ch | uon | huyén
b 4y | ngang
g o | huyén





Câu 3: Tìm trong đoạn văn trên:
- 3 từ đơn.
- 3 từ láy.
- 3 từ ghép.
Trả lời:
[image: image2.jpg]dugi, tém, cdnh, chi, la, @y, tre, xanh, trong, b& ao,

TRAN | nhitng, ai6, réi, canh, b tdng:

Titlay | ri rao, rung rinh, thung thang :
Tw bay gio, khoai nuée, tuyét dep, hién ra, nguge xubi, xanh
ghép trong, cao viit, chudn chudn.





Câu 4: Tìm trong đoạn văn trên:
- 3 danh từ
- 3 động từ
Trả lời:
- 3 danh từ: tầm, cánh, chú chuồn chuồn, tre, gió, bờ, ao, khóm, khoai nước, cảnh, đất nước, cánh, đồng, đàn, trâu, cỏ, dòng, sông, đoàn, thuyền, tầng, đàn, cò, trời.

- 3 động từ: rì rào, rung rinh, hiện ra, gặm, ngược xuôi, bay.
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